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I. ĐỌC – HIỂU (5 điểm)
1. Đọc một đoạn và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc trong các bài đọc từ tuần 10 - 16 (4 điểm)
2. Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt (6 điểm)
Đọc thầm và thực hiện các yêu cầu sau:              
CON LỪA KHÔN NGOAN
Một con Lừa đang vui vẻ ăn cỏ trên ngọn đồi mà không hề hay biết có một con Sói đang rình nó. Khi con lừa ăn xong và ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng nhận ra con Sói đang đứng nhìn mình. Con Lừa biết rằng mình phải suy nghĩ nhanh nếu muốn tự cứu lấy bản thân. Lừa hét lên như thể mình đang bị thương rất nặng. Nghe tiếng hét, con Sói không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nó đã tiến lại gần và hỏi:
- Cậu bị sao vậy?
- Một cái gai đâm vào chân tôi, anh có thể giúp tôi lấy nó ra được không?
- Tại sao tôi phải làm thế?
- À, tại vì điều này có lợi cho anh. Cái gai rất nhọn. Nếu anh ăn thịt tôi, cái gai sẽ bị kẹt trong cổ họng của anh đấy.
Nghe cũng có lý, Sói chạy lại định giúp con Lừa lấy cái gai ra. Tuy nhiên, khi Sói đến gần, con Lừa đấm cho Sói mấy cái và nhanh chân chạy trốn. Con Sói bị choáng váng và không kịp nhận ra chuyện gì nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Sói nhận thấy mình bị mất vài cái răng. Sói cảm thấy vô cùng xấu hổ và thầm nguyền rủa về sự ngu ngốc của mình.
Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Đang vui vẻ ăn cỏ trên ngọn đồi, con Lừa ngẩng đầu lên thì nhận ra điều gì ? (0,5 điểm)
A. Một con Sói ở phía xa đang tiến đến.      
B. Một đàn Sói ở phía xa đang tiến đến.
[bookmark: _Hlk69897169]C. Một đàn Sói đứng nhìn mình ở phía xa.  
D. Một con Sói đang đứng gần nhìn mình.
Câu 2:  Lừa suy nghĩ và làm gì khi thấy Sói đứng gần? (0,5 điểm )
A. Lừa vui vẻ ăn cỏ tiếp như không có chuyện gì.
B. Lừa đứng yên nhìn Sói không hề sợ sệt.
C. Lừa hét lên như thể mình đang bị thương rất nặng.
D. Lừa chạy nhanh đi tìm sự trợ giúp từ các bạn.
Câu 3: Lừa đã trốn thoát bằng việc làm nào? ( 0,5 điểm )
	A.  Lừa chạy ra phía sau quả đồi.
B.  Lừa cúi xin Sói tha mạng.
	C. Đấm Sói vài cái khi đến gần Lừa.
D. Lừa đứng yên cho Sói ăn thịt.


Câu 4: Chọn 2 từ phù hợp điền vào chỗ chấm trong câu văn sau để có hai câu kể nói về đặc điểm của con Lừa? (0,5 điểm)   
Khi gặp tình huống khó khăn, lừa .................,................. dùng trí khôn của mình để vượt qua. 
A:bình tĩnh             B.  suy nghĩ              C. sợ hãi                 D. không làm gì
Câu 5:  Em rút ra bài học gì từ câu chuyện trên? (1 điểm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6: Câu thuộc kiểu câu nêu hoạt động? (0,5 điểm )
A. Lừa hét lên như thể mình đang bị thương rất nặng.
B. Lừa sợ run cuống lên không biết gì cả.
C. Lừa vui vẻ ăn cỏ trên ngọn đồi rộng rãi.
          D. Lừa là con vật ngốc nghếch và đáng thương
Câu 7: Từ nào sau đây là từ chỉ đặc điểm ? ( 0,5 điểm )
A. trường                B. học sinh                   C. chào cờ                 D. chăm ngoan
Câu 8:
a. Tìm 2 từ chỉ hoạt động của học sinh?( 0,5 điểm )
	[bookmark: _Hlk122094638]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]b. Đặt câu với 1 trong 2 từ vừa tìm được ?( 0,5 điểm )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





II.VIẾT (5 điểm)
Đề bài: Em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu)  nêu tình cảm, cảm xúc về một người mà em yêu quý.                      

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
[bookmark: _Hlk69897761]I. Đọc hiểu: 5 điểm
Câu 1: (0,5 điểm): D. Một con Sói đang đứng gần nhìn mình.
Câu 2: (0,5 điểm): C. Lừa hét lên như thể mình đang bị thương rất nặng.
Câu 3: (0,5 điểm): C. Đấm Sói vài cái khi đến gần Lừa.
Câu 4: (0,5 điểm): A. bình tĩnh, suy nghĩ
Câu 5: (1 điểm): Khi gặp tình huống khó khăn, em cần bình tĩnh dùng trí khôn của mình để vượt qua. Bên cạnh đó, em không bao giờ chỉ biết nghe người khác mà cần suy nghĩ để phán đoán, giải quyết vấn đề.
Câu 6: (0,5điểm): A. Lừa hét lên như thể mình đang bị thương rất nặng.
Câu 7: (0.5 điểm) D. chăm ngoan
Câu 8: (1 điểm): 
II. Viết :  (5 đ)
- HS viết được đoạn văn từ  5 - 7 câu theo đúng nội dung đề bài: 3 điểm..
- Kĩ năng dùng từ đặt câu: 0,5 điểm
- Chữ viết rõ ràng, ít lỗi chính tả:0,5 điểm
- Có sáng tạo: 1 điểm.

















                    
